
TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

1 Ông Vũ Đình Quyền 1948

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

10/1968 4/1972 C2-N227 Yên Bái
3 năm 6 

tháng

2 Ông Vũ Minh Đức 1954

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

01/1972 04/1975 C2-N263 Hà Bắc
3 năm 3 

tháng

UỶ BAN NHÂN DÂN

  XÃ YÊN CƯỜNG

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG " HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG" 

(Kèm theo Thông báo số 35/TB-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã Yên Cường)



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

3 Bà Vũ Thị Tơ 1948

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 12/1974
C217-Đội 

37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

4 Ông Đoàn Văn Chiến 1946

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 10/1974
C33-N25- 

Đoàn 559

Đường 20 

Quyết 

Thắng, 

Quảng 

Bình

3 năm 8 

tháng

5 Ông Vũ Đình Lăng 1952

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 12/1974
C217-Đội 

37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

6 Ông Vũ Đình Yên 1950

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

01/1972 4/1975 C5 - N263 Hà Bắc
3 năm 3 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

7 Ông Trần Công An 1947

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 12/1974
C217-Đội 

37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

8 Ông Vũ Văn Hoàng 01/01/1957

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C3 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng

9 Ông Nguyễn Kim Hưng 1951

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 10/1974
C33-N25- 

Đoàn 559

Đường 20 

Quyết 

Thắng, 

Quảng 

Bình

3 năm 8 

tháng

10 Ông Đỗ Văn Năm 1953

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 10/1974
C33-N25- 

Đoàn 559

Đường 20 

Quyết 

Thắng, 

Quảng 

Bình

3 năm 8 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

11 Ông Vũ Đình Nghị 1939

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 10/1974
C33-N25- 

Đoàn 559

Đường 20 

Quyết 

Thắng, 

Quảng 

Bình

3 năm 8 

tháng

12 Ông Đinh Văn Chiến 01/01/1947

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1964 9/1967
C31-Đội 

111

Hòa Bình, 

Lai Châu
3 năm

13 Ông Khiếu Đình Viên 1950

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 10/1974
C33-N25- 

Đoàn 559

Đường 20 

Quyết 

Thắng, 

Quảng 

Bình

3 năm 8 

tháng

14 Ông Phạm Vinh Thoa 1943

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

7/1965 8/1968 C266 -N27

Hà Tĩnh, 

Quảng 

Bình

3 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

15 Ông Trần Văn Hóa 1935

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 12/1974
C217-Đội 

37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

16 Ông Vũ Đình Vượng 1952

Xã Yên Phúc, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

02/1971 12/1974
C217-Đội 

37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

17 Ông Trịnh Văn Chiến 06/5/1943

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

2/1971 12/1974
C217-Đội 

37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

18 Ông Nguyễn Văn Ngây 01/01/1946

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

19 Ông Khiếu Văn Vinh 1943

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C4 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng

20 Ông Phạm Văn Lý 10/2/1949

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C4 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng

21 Ông Phạm Văn Vẻ 1957

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

22 Ông Nguyễn Văn Ngợi 1954

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C4 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

23 Ông Trịnh Văn Rôi 1950

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

2/1971 12/1974
C217 

đội 37

Quảng 

Bình

3 năm 10 

tháng

24 Ông Ngô Đức Kế 1958

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

25 Ông Đinh Văn Tuấn 1928

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

26 Ông Nguyễn Văn Thống 1959

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C4 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

27 Ông Đinh Đức Lưu 1960

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

28 Ông Nguyễn Văn Thọ 1952

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

29 Ông Vũ Như Hùng 1950

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C4 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng

30 Ông Kiều Văn Hùng 1939

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

9/1979 10/1981

C4 Mường 

Khương, 

Lào Cai

Mường 

Khương, 

Lào Cai

02 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

31 Ông Đinh Xuân Bắc 1943

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

32 Ông Nguyễn Văn Dũng 1957

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

33 Bà Đỗ Thị Lân 1947

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

5/1968 6/1971
C144 - 

N164

Quảng 

Bình

03 năm 01 

tháng

34 Ông Nguyễn Văn Thịnh 1953

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

35 Ông Bùi Đức Xiêm 1942

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

36 Ông Nguyễn Văn Bão 1940

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

37 Ông Trần Văn Quỷnh 1958

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

38 Ông Đinh Văn Hương 1946

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

7/1965 8/1968 C266 -N27

Hà Tĩnh, 

Quảng 

Bình

3 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

39 Ông Bùi Công Dần 1942

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

11/1976 12/1978

Đội 2 

CTXD Gia 

Lai

Chư prong 

Gia Lai

02 năm 01 

tháng

40
Ông Nguyễn Văn 

Khếnh
1945

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

7/1965 8/1968 C266 -N27

Hà Tĩnh, 

Quảng 

Bình

3 năm 01 

tháng

41 Ông Đỗ Văn Minh 1947

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

7/1965 8/1968 C266 -N27

Hà Tĩnh, 

Quảng 

Bình

3 năm 01 

tháng

42 Ông Nguyễn Xuân Ca 1947

Xã Yên Cường, 

huyện Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên 

Cường, tỉnh Ninh 

Bình)

Xã Yên Cường, huyện 

Ý Yên,

 tỉnh Nam Định

(nay là xã Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình)

7/1965 8/1968 C266 -N27

Hà Tĩnh, 

Quảng 

Bình

3 năm 01 

tháng



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Quê quán
Nơi cư trú trước khi 

tham gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm tham 

gia TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

TNXP

Đơn vị 

TNXP

Địa bàn 

hoạt động 

chủ yếu

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP

Ghi chú

Danh sách trên có 42 người


